
 

 
參加名單 

Danh Sách Tham Dự 
 

 

姓名/  TênHọ 來自/ĐếnTừ 人數/SốNgười 捐助/ĐóngGóp 
楊文光 (Dương Văn Quang)                                                           挺進班 Los Angeles,CA 5 $2,000.00 
陳愛清 (Trần Ái Thanh) &  陳文壯 (Trần Văn Ta)            初中第六届 LosAngeles,CA 6 $1,000.00 
王孝仁 (Vương Hiếu Nhơn)                                                           挺進班 Temple City, CA 2                         $500.00 
柯錫明 (Kha Quý)                                                                              挺進班 Lakewood, CA 2 $400.00 

曾北 (Tăng Bắc) & 鄭月卿 (Trịnh Nguyệt Khanh)                   挺進班 Arizona 2 $200.00 

吳清心 (Ngô Thanh Tâm)                                                               挺進班 San Jose, CA 2 $100.00 

陳文經 (Trần Văn Kinh) Los Angeles, CA 2 $100.00 

陳麗秋 (Trần Lệ Thu) Los Angeles, CA 1  
赖翠屏 (Lai Thúy Bình) Los Angeles, CA 1 $100.00 
黃光 (Huỳnh Quang)   Tiệm bánh Kiên Giang Los Angeles, CA 4 $500.00 
赖翠鳳 (Lai Thúy Phụng) & 鄭順雄 (Trịnh Thuận Hùng)     勇進班 Los Angeles, CA 2     $200.00 
王紹忠 (Vương Thiệu Trung) & 伍靜儀 (Ngũ Thu Cúc)    初中第五届 Santa Ana, CA 2 $200.00 
粱翠香 (Lương Thúy Hương)                                                          華聯 San Jose, CA 1 $100.00 
陳清秋 (Trần Thanh Thu)                                                                   華聯 San Francisco, CA 3 $400.00 
張光壹 (Trương Quang Nhứt) & 黃金雲 (Huỳnh Kim Vân)    華聯 San Jose, CA 2 $200.00 

卓其山 (Trác Kỳ Sơn) & 盧敘梅 (Lư Thục Mai)                           華聯 San Jose, CA 2 $200.00 
 劉炳盛 (Lưu Bỉnh Thạnh)                                                                   華聯 San Jose, CA 1  $100.00  
劉炳漢 (Lưu Bỉnh Hán)                                                                        華聯 San Jose, CA 2                          $200.00 
李統鳳 (Lý Thống Phụng)                                                                   華聯 San Jose, CA 1                          $100.00 
劉美香 (Lưu Mỹ Hương)                                                                     華聯 San Jose, CA 1  $100.00 
湯興祥 (Thang Hưng Tường) & 鍾美雲 (Chung Mỹ Vân)        華聯 San Jose, CA 2 $200.00 

李雪香 (Lý Tuyết Hương)                                                                   華聯 Santa Ana, CA 1 $100.00 
林雪娟 (Lâm Tuyết Quyên)                                                                華聯 Los Angeles, CA 1                         $100.00       
洪祥俊 (Hồng Tường Tuấn) & 莫雪華 (Mo Xue Hua)                華聯 Anaheim, CA 2                         $200.00 
李壯福 (Lý Tráng Phước)                                                                    華聯 Santa Ana, CA 2                         $200.00 
劉金竹 (Lưu Kim Trúc) San Diego, CA 2 $200.00 
 劉金珠 (Lưu Kim Châu) San Diego, CA 2                          $200.00   
符麗娟 (Phù Lệ Quyên) San Diego, CA 1 $100.00       
張文秀 (Trương Văn Tú)                                                            初中第五届 San Jose, CA 2 $200.00 
黃文昭 (Huỳnh Chiêu) Texas 8                          $800.00 
盧愛芳 (Lư Ái Phương & Hình Tỵ) San Jose, CA 2                         $200.00 
楊昭仁 (Dương Chiêu Nhân)                                                     初中第六届 San Diego, CA 1                         $100.00 
吳炎盛 (Ngô Diệm Thạnh)                                                        初中第六届 San Gabriel, CA 2 $200.00 
翁宗鎮 (Ong Tôn Chấn)                                                              初中第八届 Elmonte, CA 10    $1000.00 
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楊䁠輝 Anaheim, CA 2 $200.00 
林榮春 Los Angeles, CA 2 $200.00 
翁祥                                                                                   初中第一届 San Gabriel, CA 2 $100.00 
謝美鳳 & 卓志青 Los Angeles, CA 2 $200.00 
黃球 (Huỳnh Khầu) & 趙秋蘭 (Triệu Thu Lan)                 初中第六届 Shrewsbury, MA 2  $500.00 
蘇燕燕 (Tô Yến Yến)                                                                         海鷗班 Shrewsbury, MA 2 $300.00 
杜日海 (Đỗ Nhựt Hải)                                                                  初中第一届 San Gabriel, CA 1 $100.00 
黃南照 (Huỳnh Nam Chiếu)                                                       初中第一届 San Gabriel, CA 1 $100.00 
姚玉貞 (Đào Ngọc Trinh)   San Gabriel, CA 1 $50.00 
陳鈞偉 (Trần Quan Vĩ)                                                                初中第二届 Santa Ana, CA 2 $150.00 
陳麗華 (Trần Lệ Hoa)                                                                          華聯 San Francisco, CA 1 $100.00 
葉清 (Diệp Thanh)                                                                                  華聯 San Francisco, CA 1 $100.00 
李秀華 (Lý Tú Huê) San Jose, CA 1 $100.00 
李秀琴 (Lý Tú Cầm) San Jose, CA 1 $100.00 
盧翠安 (Lư Thuý An) San Jose, CA 1  $100.00 
 許林蘭 (Hứa Lâm Lan) San Jose, CA 1 $100.00 
曾佩瑟                                                                              初中第五届 San Jose, CA 1 $100.00 
柯美英 (Kha Mỹ Anh)                                                                  初中第六届 Union City, CA 1 $100.00   
郭玉蓮 (Quách Ngọc Liên) & 陳松炎 (Trần Tòng Diệm)  初中第六届 San Francisco, CA 2 $200.00 
陳松山 (Trần Tòng Sơn)                                                             初中第六届 San Jose, CA 2 $200.00 
張鴻明 (Trương Hồng Minh)                                                    初中第六届 San Jose, CA 1 $100.00   
張木弟 (Trương Mộc Đệ)                                                           初中第六届 Alhambra, CA 2 $200.00 
李錦雲 (Lý Cẩm Vân)                                                                   初中第六届 West Hill, CA 1 $100.00 
馬成功 (Mã Thành Công)                                                                  勇進班 Los Angeles, CA 3 $200.00 
趙永濤 (Triệu Vĩnh Đào) San Diego, CA 1 $500.00 
湯興文 (Thang Hưng Văn)                                                         初中第七届 Los Angeles, CA 1 $100.00 
鄭順隆 (Trịnh Thuận Long) Los Angeles, CA 1 $100.00 
鄭楚華 (Trịnh Sở Huê) Germany 1 $100.00 
劉娥影老師 (Cô Lưu Nga Ảnh) Los Angeles, CA 贊助 $100.00 
伍尚志 (Ngũ Thượng Chí) Buena Park, CA 1 $100.00 
郭理合 (Quách Lý Hiệp) Los Angeles, CA 2 $200.00 
柯成民 (Kha Thành Dân)                                                            初中第五届 Orange, CA 1 $200.00 
張耀波 (Trương Diệu Ba) Glendale, CA 3 $200.00 
翁德吟 (Ong Đức Ngân)                                                                   挺進班 Rosemead, CA 1 $100.00 
陳朝輝 (Trần Triều Huy)                                                                  勇進班 Rosemead, CA 1 $100.00 
盧志雄                                                                              初中第五届 Los Angeles, CA 1 $60.00 
劉志明                                                                              初中第五届 Los Angeles, CA 1 $60.00 
陳煥輝  Los Angeles, CA 1 $100.00 
翁欽潮  Los Angeles, CA 1  $100.00 
黃南海 Los Angeles, CA 2  $200.00 
余騰福 Los Angeles, CA 1  $100.00 



彭霖輝 Los Angeles, CA 1 $100.00 
歐榮雄 Los Angeles, CA 2 $100.00 
周經壯                                                                                      挺進班 Los Angeles, CA 2 $100.00 
周經榮                                                                                      勇進班 Los Angeles, CA 2 $200.00 
周金梅 Los Angeles, CA 2 $200.00 
舒蓮香 (Thơ Liên Hương)                                                          初中第七届 France 1 $100.00 
蘇漢光 Hạn (Tô Hán Quang)                                                            勇進班 Los Angeles, CA 1 $100.00 
謝德明 (Tạ Đức Minh)                                                                        勇進班 Los Angeles, CA 1 $200.00 
盧清河 (Lư Thanh Hà)                                                                       勇進班 Los Angeles, CA 1 $100.00 
吳炎金 (Ngô Diệm Kim)                                                                    勇進班 Los Angeles, CA 1 $100.00 
林志全 (Lâm Chí Toàn)                                                                     勇進班 Los Angeles, CA 3 $500.00 
周氏鳳 Rosemead, CA 1 $300.00 
鄭克成 Los Angeles, CA 1 $200.00 
連初發 Los Angeles, CA 2 $120.00 
余福徳 Canada 1 $100.00 
韓進福 (Hàng Tấn Phước)                                                                   華聯 Hayward, CA 1 $100.00 
洪祥吉 (Hồng Tường Kiệt)                                                                  華聯 Santa Ana, CA 1 $100.00 
林文發老師 & 郭美英 Los Angeles, CA 2 $120.00 
黃沛 Florida 4 $200.00 
楊䁠財 Los Angeles, CA 2 $200.00 
楊䁠耀 Los Angeles, CA 1 $100.00 
翁愛娟 Los Angeles, CA 10 $500.00 
柯文龍 Santa Ana, CA 2 $200.00 
林興 (Lâm Hưng)                                                                          初中第六届 Los Angeles, CA 3 $200.00 
李元強 (Lý Nguyên Cường)                                                                華聯 San Diego, CA 2 $200.00 
林小芬 (Lâm Tiểu Phấn)    Monrovia, CA 1 $100.00 
李秀娟 (Lý Tú Quyên) Anaheim, CA 1 $50.00 
李秀瓊 (Lý Tú Quỳnh) Anaheim, CA 1 $50.00 
李秀香 (Lý Tú Hương) Anaheim, CA 1 $50.00 
李秀芬 (Lý Tú Phấn) Anaheim, CA 1 $50.00 
梁美雲 (Lương Mỹ Vân) Anaheim, CA 1 $50.00 
盧烈安 (Lư An)                                                                              初中第一届 Fullerton, CA 2 $100.00 
謝德祥 (Tạ Đức Tường)                                                              初中第四届 Los Angeles, CA 12 $1000.00 
鄭瑞孝 (Trịnh Thoại Hiếu) Los Angeles, CA 2                       $120.00 
林清金 (Lâm Thanh Kim)                                                           初中第六届 San Jose, CA 2 $200.00 
湯慶妝 (Thang Khánh Trang) Los Angeles, CA 2 $200.00 
蘇玉春 (Tô Ngọc Xuân)                                                                    挺進班 Dallas, TX 1 $100.00 
林百足老師 (Thầy Lâm Bá Túc & Cô Nga) Los Angeles, CA 3 $300.00 
李梅 (Lý Mai) San Diego, CA 2 $200.00 
翁德惠 (Ong Đức Huệ) Los Angeles, CA 2 $100.00 
林振平  Los Angeles, CA 1 $100.00 



文祥 (Văn Tường) Los Angeles, CA 2 $200.00 
王惠芳 & 張振添 Los Angeles, CA 2 $100.00 
趙天輝 Los Angeles, CA 2 $200.00 
洪木梅 Santa Ana, CA 2 $200.00 
張鎮南 (Trương Chấn Nam) & 李燕燕 (Lý Yến Yến)              挺進班 San Jose, CA 2 $400.00 
江啟華 Los Angeles, CA 2 $200.00 
陳惠松 Los Angeles, CA 2 $200.00 
李繼忠 Los Angeles, CA 1 $50.00 
梅荣遠 Los Angeles, CA 贊助 $100.00 
朱覺新 Los Angeles, CA 2 $100.00 
Lý Hoa Los Angeles, CA 2 $100.00 
陳翠貞 Los Angeles, CA 1 $100.00 
陳翠莉 Los Angeles, CA 1 $100.00 
王泰培 Los Angeles, CA 1 $50.00 
朱覺先 Los Angeles, CA 3 $150.00 
劉德成 Los Angeles, CA 1 $200.00 
鄭錦松 Los Angeles, CA 1 $100.00 
蕭松宣 Los Angeles, CA 1 $50.00 
趙天輝親人 Los Angeles, CA 11 $550.00 
翁愛華 (Phương A Ngô) Los Angeles, CA 1 $50.00 
林金芝 Los Angeles, CA 1 $100.00 
林金鳳 Los Angeles, CA 1 $100.00 
曾佩玉 Los Angeles, CA 1 $100.00 
Mã Long & Lương Mai Los Angeles, CA 2  
李秀芳 Los Angeles, CA 1  
林牡丹 Los Angeles, CA 1  
陳樺老師 San Francisco, CA 贊助 $100.00 
陳年好老師 San Francisco, CA 贊助 $100.00 
王松資老師 San Francisco, CA 贊助 $100.00 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

    

Tổng số:  270 $27,630.00 
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